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TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
	NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN VẬT LÍ 7

	
	Họ và tên HS: ............................................
	Lớp 7/...... 


TUẦN 20:

TIẾT 19:

BÀI 17,18:  SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT . HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC


1. Khi nào ta nhận biết được ánh sáng?

    
⇨ Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.


2. Khi nào ta nhìn thấy một vật?

    
⇨ Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta.


3. Nguồn sáng và vật sáng

    - Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng

    Ví dụ: Ngọn nến đang cháy, bóng đèn đang phát sáng, Mặt Trời,...
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    - Vật sáng bao gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

    Ví dụ: Quyển sách, bàn ghế, cây cối vào ban ngày...
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    Lưu ý: Vật đen là vật không tự phát ra ánh sáng và cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Sở dĩ ta nhận ra được vật đen vì nó đặt bên cạnh những vật sáng khác.

    Những chiếc chai nhựa màu đen không tự phát ra ánh sáng và không hắt lại ánh sáng. Ta nhìn thấy những chiếc chai nhựa màu đen đó vì nó được đặt cạnh những vật sáng khác (ghế, chậu cây, bức tường...)
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4. Hai loại điện tích

    - Có hai loại điện tích đó là điện tích âm và điện tích dương. Vật nhiễm điện là vật mang điện tích.

        + Vật nhiễm điện dương được gọi là vật mang điện tích dương (+).

        + Vật nhiễm điện âm được gọi là vật mang điện tích âm (-)

    Chú ý: Quy ước điện tích của thanh thủy tinh khi cọ xát vào lụa là điện tích dương (+), điện tích của thanh nhựa khi cọ xát vào vải khô là điện tích âm (-).

    - Hai vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau.
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    - Hai vật nhiễm điện khác loại thì hút nhau.
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5. Sơ lược về cấu tạo nguyên tử
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Mọi vật được cấu tạo từ các nguyên tử rất nhỏ, mỗi nguyên tử lại được cấu tạo từ những hạt nhỏ hơn.

    
- Ở tâm nguyên tử có một hạt nhân mang điện tích dương (+).


- Chuyển động xung quanh hạt nhân là các electron mang điện tích âm (-) tạo thành lớp vỏ của nguyên tử.

    
- Tổng các điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân. Do đó bình thường nguyên tử trung hòa về điện.

    
- Electron có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác trong cùng một vật hay từ vật này sang vật khác.

II. BÀI TẬP
1. Khi thổi vào mặt bàn bụi bay đi. Tai sao cánh quạt điện thổi gió mạnh, sau một thời gian lại có nhiều bụi bám vào cánh quạt, đặc biệt ở mép cánh quạt chém vào không khí?

2.Vào những ngày thời tiết khô ráo, lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình ti vi bằng khăn bông khô thì vấn thấy có bụi vải bám vào chúng. Giải thích tại sao?

          3. Đặt thanh nhựa sẫm màu lên trục quay sau khi đã cọ xát bằng mảnh vải khô. Đưa mảnh vải này lại gần đầu thanh nhựa dược cọ xát thì chúng hút nhau. Biết rằng mảnh vải cũng bị nhiễm điện, hỏi mảnh vải mang điện tích dương hay điện tích âm? Tại sao?


III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
	NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN VẬT LÍ 7

	
	Họ và tên HS: ............................................
	Lớp 7/...... 


TUẦN 21:

TIẾT 20: 

BÀI 19,20,21:  DÒNG ĐIỆN - NGUỒN ĐIỆN.

CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI.

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN.


 I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC


1. Dòng điện

    - Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

    - Các dụng cụ điện khi có dòng điện chạy qua chúng mới có thể hoạt động.

    Ví dụ: Bóng đèn điện khi cắm điện vào, dòng điện chạy qua đèn làm bóng đèn sáng lên.


2. Nguồn điện

    - Nguồn điện là thiết bị cung cấp dòng điện lâu dài cho các dụng cụ điện để các dụng cụ đó hoạt động bình thường.

    Ví dụ: Pin, acquy, máy phát điện...
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    - Mỗi nguồn điện đều có hai cực: Cực dương (+) và cực âm (-).
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    - Dòng điện chạy trong mạch kín bao gồm các thiết bị điện được nối liền với hai cực của nguồn điện bằng dây điện.

    Ví dụ: Hình vẽ bên là một mạch điện kín gồm:

        + Nguồn điện: Pin có cực A (-), cực B (+)

        + Bóng đèn: Vật tiêu thụ điện.

        + Dây nối: Dây đồng
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3. Chất dẫn điện và chất cách điện

    - Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Chất dẫn điện gọi là vật liệu dẫn điện khi được dùng để làm các vật hay các bộ phận dẫn điện.

    Ví dụ: Các kim loại, các dung dịch muối, axit, kiềm, nước thường dùng...
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    - Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. Chất cách điện gọi là vật liệu cách điện khi được dùng để làm các vật hay các bộ phận cách điện.

    Ví dụ: Nước nguyên chất, gỗ khô, nhựa, cao su, thủy tinh...
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4. Dòng điện trong kim loại
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- Trong kim loại có rất nhiều các electron thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong đó. Các electron này được gọi là các electron tự do.

- Dòng điện trong kim loại có rất nhiều các electron tự do dịch chuyển có hướng.


- Trong mạch điện kín có dòng điện chạy qua, các electron tự do trong kim loại bị cực âm đẩy đồng thời bị cực dương hút.
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5. Sơ đồ mạch điện
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- Hình 1.1 biểu diễn sơ đồ mạch điện đơn giản chỉ có một bóng đèn, một pin và dây nối trong thực thế. Mũi tên chỉ chiều chuyển động của các electron. Nếu ta biểu diễn mạch điện trong đó có các thiết bị dùng điện cũng vẽ giống như trong thực tế thì quá rườm rà và mất thời gian.

    
- Để mô tả đơn giản các mạch điện và mắc mạch điện theo đúng yêu cầu, người ta sử dụng các kí hiệu biểu thị các bộ phận của mạch điện để vẽ sơ đồ cho mạch điện.

    
- Một số bộ phận của mạch điện được biểu diễn trong bảng sau:
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6. Chiều dòng điện

    Quy ước: Chiều dòng điện là chiều đi từ cực dương qua vật dẫn về cực âm của nguồn điện.

    Hình vẽ 1.2: Một mạch điện gồm 1 bóng đèn, 1 nguồn và 1 công tắc có chiều mũi tên chỉ chiều của dòng điện.
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    Lưu ý:
        + Chiều chuyển động của các electron ngược với chiều của dòng điện theo quy ước.

        + Dòng điện cung cấp bởi pin và acquy có chiều không thay đổi được gọi là dòng điện một chiều.


+ Dòng điện chạy trong mạch điện gia đình là dòng điện xoay chiều. Mỗi lỗ của ổ lấy điện lúc là cực dương, lúc là cực âm và cứ thế thay đổi luân phiên.

        + Các vật tiêu thụ điện được nối với nhau tạo thành một dãy liên tiếp ta nói các vật đó được mắc nối tiếp với nhau (hình 1.3).

        + Nếu các điểm đầu của các vật tiêu thụ điện được nối với nhau và các điểm cuối của chúng cũng được nối với nhau tạo thành nhiều nhánh, ta nói các vật đó được mắc song song với nhau (hình 1.4).
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II. BÀI TẬP

1. Hãy kể tên năm dụng cụ hay thiết bị điện sử dụng nguồn điện là pin.

2.Vật nào dưới đây là vật dẫn điện?

A. Thanh gỗ khô.                      B. Một đoạn ruột bút chì.

C. Một đoạn dây nhựa.              D. Thanh thủy tinh.

          3. Xem hình 20.4 SGK và so sánh chiều quy ước của dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng của các êlectrôn tự do trong dây dẫn kim loại.


III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
	NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN VẬT LÍ 7

	
	Họ và tên HS: ............................................
	Lớp 7/...... 


TUẦN 22:

TIẾT 21:

BÀI 22,23:  CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN.


I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC


1. Tác dụng nhiệt của dòng điện

    Dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên, ta nói dòng điện có tác dụng nhiệt.

    Ứng dụng tác dụng nhiệt của dòng điện:
    - Chế tạo bàn là, bếp điện, đèn sợi đốt, nồi cơm điện...
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    - Chế tạo cầu chì sử dụng khi dùng điện, nó tự động ngắt mạch điện khi có sự cố xảy ra để đảm bảo an toàn về điện.
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2. Tác dụng phát sáng của dòng điện

    Dòng điện đi qua một số vật dẫn đặc biệt thì phát sáng, ta nói dòng điện có tác dụng phát sáng.

    Ứng dụng tác dụng phát sáng của dòng điện:
    Dựa vào tác dụng phát sáng của dòng điện người ta chế tạo nhiều loại đèn điện như:

    - Đèn điot phát quang (đèn LED) chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định.

        + Ưu điểm: Rẻ, bền, tiêu tốn ít điện năng

        + Dùng làm đèn báo ở nhiều dụng cụ và thiết bị điện như ở ổ cắm, tivi, máy tính, ổn áp, nồi cơm điện, điện thoại di động...
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    - Đèn sợi đốt: Khi dòng điện qua dây tóc, dây tóc nóng lên tới nhiệt độ cao thì phát sáng.
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    - Đèn ống: Có chất bột phát quang phủ bên trong thành ống. Khi dòng điện chạy qua, chất bột này phát sáng nên đèn nóng lên rất ít và tiêu thụ điện ít hơn so với đèn có dây tóc.
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    - Đèn trong bút thử điện

    Trong bóng đèn bút thử điện có chứa khí nêôn. Khi dòng điện chạy qua bóng đèn của bút thử điện làm chất khí này phát sáng (bóng đèn nóng lên không đáng kể).
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3. Tác dụng từ
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- Cuộn dây dẫn cuốn quanh lõi sắt non khi có dòng điện chạy qua (hình 23.1) thì nó có khả năng:

        + Làm quay kim nam châm đặt gần nó.

        + Hút được các vật bằng sắt, thép như một nam châm.

    Vậy khi dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn trong có lõi sắt non thì cuộn dây đó trở thành một nam châm, ta gọi là nam châm điện. Ta nói dòng điện có tác dụng từ.

    
- Ứng dụng: Nam châm điện, chuông điện, cần cẩu điện, rơ le điện...

[image: image25.png]4

Nam cham dién Chuéng dién Ro le dién





4. Tác dụng hóa học

    Khi dòng điện chạy qua dung dịch muối đồng thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành một lớp đồng bám trên thỏi than nối với cực âm của nguồn điện. Ta nói dòng điện có tác dụng hóa học.
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    Ứng dụng trong công nghiệp đúc điện, mạ điện (mạ vàng, mạ bạc, mạ đồng...), tinh luyện kim loại và nạp điện cho acquy...
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5. Tác dụng sinh lí

    Nếu dòng điện đi qua cơ thể người hay động vật có thể gây ra những cơn co giật, tim ngừng đập, ngạt thở, thần kinh bị tê liệt và có thể chết. Ta nói dòng điện có tác dụng sinh lí.

    Lưu ý:
    - Dòng điện có thể gây nguy hiểm tới tính mạng con người. Cho nên phải hết sức thận trọng khi dùng điện, nhất là với mạng điện gia đình.

    - Trong y học, người ta vẫn có thể dùng dòng điện để chữa một số bệnh.

    Ví dụ:
        + Máy kích tim: Khi tim đã ngừng đập, người ta có thể dùng liệu pháp sốc điện để cố gắng kích thích tim đập lại với hy vọng duy trì sự sống.
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        + Máy châm cứu: Chữa các bệnh tai biến, đau đầu, đau lưng, méo mồm miệng, đầy bụng, thoái hóa khớp, giảm thị lực...
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    ⇒ Ngoài các tác dụng trên ta có thể nói dòng điện có tác dụng cơ học. Vì khi dòng điện chạy qua động cơ thì làm quay động cơ. Tác dụng cơ học có ứng dụng là chế tạo động cơ điện dùng trong đời sống hàng ngày như: quạt điện, máy bơm nước, máy xay...


II. BÀI TẬP
1. Nếu trong mạch điện với dây dẫn bằng đồng có nối xen một đoạn dây chì ( gọi là cầu chì) thì trong một số trường hợp do tác dụng nhiệt của dòng điện, dây dẫn có thể nóng lên trên 327
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C . Hỏi khi đó có hiện tượng gì xảy ra với đoạn dây chì và với mạch điện?

2. Dòng điện không gây ra tác dụng nhiệt trong các dụng cụ nào dưới đây khi chúng hoạt động bình thường.?

A. Bóng đèn bút thử điện.


B. Đèn điôt phát quang.

C. Quạt điện.




D. Đồng hồ dùng pin.

  3. Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?

A. Làm tê liệt thần kinh.



B. Làm quay kim nam châm.

C. Làm nóng dây dẫn.



D. Hút các vụn giấy.
4. Khi cho dòng điện đi qua máy sấy tóc, dòng điện đã gây ra các tác dụng nào?

A. Từ và hóa học



B. Quang và hóa học

C. Từ và nhiệt



D. Từ và quang
5. Người ta sử dụng ấm điện để đun nước. Hãy cho biết:

a. Nếu còn nước trong ấm thì nhiệt độ của ấm cao nhất là bao nhiêu?
b. Nếu vô ý để quên, nước trong ấm cạn hết thì có sự cố gì xảy ra? Vì sao?

III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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TUẦN 23:

TIẾT 22: 




ÔN TẬP

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC

1. SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT

Một vật sau khi cọ xát có khả năng hút các vật nhẹ khác, có khả năng làm sáng bóng đèn bút thử điện. Các vật có những tính chất trên gọi là vật nhiễm điện hay vật mang điện tích. 

2. HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH

Có hai loại điện tích. Các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau, mang điện tích khác loại thì hút nhau.

Quy ước: Điện tích của thanh thủy tinh khi cọ xát với lụa là điện tích dương.




      Điện tích của thanh nhựa khi cọ xát với vải khô là điện tích âm.

              Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm êlectrôn, nhiễm điện dương nếu mất bớt êlectrôn.

3. DÒNG ĐIỆN - NGUỒN ĐIỆN.

- Quan sát và đối chiếu hình 19.1a với hình 19.1b, đối chiếu hình 19.1c với hình 19.1d SGK trang 53 để tìm hiểu sự tương tự giữa dòng điện và dòng nước.

- Bóng đèn bút thử điện sáng khi các điện tích dịch chuyển qua nó.

- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

- Mỗi nguồn điện đều có hai cực. Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bị điện được nối liền với hai cực của nguồn điện bằng dây điện.

4. CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI.

- Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.

- Trong kim loại có các ê lectrôn thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại. Chúng được gọi là các êlectrôn tự do.

Dòng điên trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.


5. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN.

-  Kí hiệu của 1 số bộ phận điện.SGK trang 58.

-  Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng.

- Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

6. TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN

- Dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường, đều làm cho vật dẫn nóng lên.

Vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì phát sáng

- Dòng điện chạy qua chất khí trong bóng đèn của bút thử điện làm chất khí này phát sáng.

Đèn đi ôt phát quang chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định và khi đó đèn sáng.


7. TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN

- Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện.

- Nam châm điện có tác dụng từ vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật làm bằng sắt hoặc thép.

- Dòng điện có tác dụng hóa học, chẳng hạn khi cho dòng điện đi qua dung dịch muối đồng thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám trên thỏi than nối với cực âm.

- Dòng điện có tác dụng sinh lí khi đi qua cơ thể người và động vật làm các cơ co giật, có thể làm tim ngừng đập, ngạt thở và thần kinh tê liệt.
II. BÀI TẬP

1. Tại sao trong các nhà máy sản xuất đồ bông vải sợi, người ta thường đặt trên tường những tấm kim loại lớn đã được nhiễm điện ?
2. Vì sao người ta hay dùng giấy vụn , lông chim, qủa cầu bấc … để làm vật thử nhằm biết một vật  khác có nhiễm điện hay không?

3. Hai vật tích điện được treo trên hai 

sợi chỉ tơ, cả hai bị lệch khỏi vị trí cân

 bằng (như hình vẽ). Hãy điền dấu của 

điện tích mà các vật bị nhiễm điện. 

                                                                                        a                                 b


4. Vì sao về mùa đông, quần áo đang mặc có khi bị dính vào da người mặt dù da khô, còn tóc nếu được chải lại dựng đứng lên ?

5. Giải thích vì sao khi cọ xát hai vật trung hòa về điện ta lại được hai vật lại nhiễm điện trái dấu?
6. Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây?
A. Một mảnh nilông đã được cọ xát.

B. Chiếc pin tròn được đặt tách riêng trên bàn.

C. Đồng hồ dùng pin đang chạy.

D. Đường dây điện trong gia đình khi không sử dụng bất cứ một thiết bị điện nào.

7. Khi mua một nguồn điện như pin hay ắc quy mới, ta quan tâm đến vấn đề nào sau đây?

    
A. Pin hay ắc quy có đẹp không.

    
B. Khả năng cung cấp điện mạnh hay yếu.

    
C. Pin hay ắc quy càng lớn càng tốt.    
D. Pin hay ắc quy càng nhỏ càng tốt.


8. Trong khi sửa chữa điện những người thợ thường ngồi trên những chiếc ghế cách điện và bỏ hai chân lên ghế. Hãy giải thích tại sao?

9. Dòng điện chạy trong mạng điện gia đình là:

         A. Dòng điện không đổi

       B. Dòng điện một chiều

         C. Dòng điện xoay chiều
         
D. Dòng điện biến thiên.

10. Vẽ sơ đồ mạch điện cho mạch điện hình bên và Dùng mũi tên để biểu diễn chiều dòng điện chạy trong mạch điện đó?


11. Để dùng phương pháp mạ vàng cho một chiếc vỏ đồng hồ bằng kim loại thì ta phải chọn dung dịch nào? Điện cực dương là chất gì? Điện cực âm là vật gì?


12. Khi cho dòng điện đi qua máy sấy tóc, dòng điện đã gây ra các tác dụng nào?


A. Từ và hóa học




B. Quang và hóa học


C. Từ và nhiệt




D. Từ và quang.
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TUẦN 25:

TIẾT 24:

BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN


I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC


1. Cường độ dòng điện

   
- Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn.

   
 - Cường độ dòng điện kí hiệu bằng chữ I.

   
 - Đơn vị đo cường độ dòng điện là Ampe, kí hiệu là A.

   
 - Đối với cường độ dòng điện có giá trị nhỏ, người ta dùng đơn vị miliampe, kí hiệu là mA.

    
1 A = 1000 mA        1 mA = 0,001 A


2. Dụng cụ đo cường độ dòng điện

   
 - Dụng cụ để đo cường độ dòng điện là Ampe kế.

    
- Cách nhận biết ampe kế:

        + Nếu trên mặt ampe kế có ghi chữ A thì số đo cường độ dòng điện tính theo đơn vị A (hình 2.1).

        + Nếu trên mặt ampe kế ghi chữ mA thì số đo cường độ dòng điện tính theo đơn vị mA (hình 2.2).
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- Kí hiệu vẽ Ampe kế là:

[image: image32.png]




3. Đo cường độ dòng điện

   
 Khi sử dụng ampe kế cần lưu ý:

    
- Chọn ampe kế có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất phù hợp với giá trị cần đo.

    
- Mắc ampe kế nối tiếp vào mạch điện cần đo cường độ dòng điện sao cho dòng điện đi vào chốt dương (+) và đi ra chốt (-) của ampe kế (tức là chốt (+) của ampe kế mắc về phía cực dương của nguồn điện còn chốt (-) của ampe kế mắc về phía cực âm của nguồn điện).
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- Số chỉ của ampe kế mắc trong một mạch điện chính là giá trị của cường độ dòng điện trong mạch đó.

    
- Không được mắc trực tiếp hai chốt của ampe kế vào hai cực của nguồn điện.

II. BÀI TẬP


1. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:


a. 0,175 A = ... mA


b. 0,38 A = ... mA


c. 1250 mA=... A   


d. 280 mA =... A.


2. Hình 24.1 vẽ mặt số của một ampe kế. Hãy cho biết:

[image: image34.png]Hinh 24.1




   
 a. Giới hạn của ampe kế.

    
b. Độ chia nhỏ nhất .

    
c. Số chỉ của ampe kế khi kim ở vị trí (1).

    
d. Số chỉ của ampe kế khi kim ở vị trí (2).


3. Trong các mạch điện có sơ đồ dưới đây, các công tắc K ở chế độ được biểu diễn như hình 24.4. Hỏi ampe kế mắc trong sơ đồ nào có chỉ số khác 0?

[image: image35.png]Hinh 24.4
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TUẦN 26:

TIẾT 25:

BÀI 25,26: HIỆU ĐIỆN THẾ
HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN


I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC


1. Hiệu điện thế

    - Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế.

    - Hiệu điện thế được kí hiệu bằng chữ U.

    - Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn, kí hiệu là V.

        + Đối với hiệu điện thế có giá trị nhỏ, người ta dùng đơn vị milivôn, kí hiệu mV.

    1 mV = 0,001 V        1 V = 1000 mV

        + Đối với hiệu điện thế có giá trị lớn, người ta dùng đơn vị kilôvôn, kí hiệu là kV.

    1 kV = 1000 V         1 V = 0,001 kV

    - Trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch.
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2. Dụng cụ đo hiệu điện thế

    - Để đo hiệu điện thế người ta dùng dùng cụ gọi là vôn kế.

        + Trên mặt vôn kế có ghi chữ V (số đo hiệu điện thế tính theo đơn vị V)

        + Có hai loại vôn kế: Vôn kế dùng kim và vôn kế hiện số (sử dụng đồng hồ đo điện đa năng).
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- Mỗi vôn kế đều có giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) xác định.
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    - Kí hiệu vẽ Vôn kế là: 

[image: image39.png]




3. Đo hiệu điện thế

    Khi sử dụng vôn kế đo hiệu điện thế cần lưu ý:

    - Chọn Vôn kế có GHĐ và ĐCNN phù hợp với giá trị cần đo.

- Mắc Vôn kế song song với vật cần đo hiệu điện thế sao cho dòng điện đi vào chốt dương (+) và đi ra chốt (-) của Vôn kế (tức là chốt (+) của Vôn kế mắc về phía cực dương của nguồn điện còn chốt (-) của vôn kế mắc về phía cực âm của nguồn điện).
[image: image40.png]




- Số chỉ của Vôn kế mắc song song với vật chính là giá trị của hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn đó.

    
- Khi mắc trực tiếp hai chốt của Vôn kế vào hai cực của nguồn điện tức là đo hiệu điện thế giữa hai đầu của nguồn điện đó (hình 3.1)


4. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện

    - Trong một mạch điện kín, hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn tạo ra dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

    - Đối với một vật dẫn nhất định (bóng đèn, nồi cơm điện, bàn là điện...) nếu hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn càng lớn thì cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn đó càng lớn.

    - Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện cho biết giá trị hiệu điện thế định mức của dụng cụ đó. Hiệu điện thế định mức là hiệu điện thế lớn nhất mà dụng cụ đó có thể chịu đựng được.

 Lưu ý

        + Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng 0 thì không có dòng điện chạy qua nó.

        + Giữa hai đầu các cực của nguồn điện dù khi mạch hở hay mạch kín đều có hiệu điện thế.

        + Mỗi dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi hiệu điện thế sử dụng đúng bằng hiệu điện thế định mức của nó.

        + Nếu hiệu điện thế sử dụng lớn hơn hiệu điện thế định mức thì dụng cụ điện sẽ hỏng.

        + Nếu hiệu điện thế sử dụng nhỏ hơn hiệu điện thế định mức, đối với các dụng cụ hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện như bóng đèn có dây tóc, bàn là, bếp điện… vẫn có thể hoạt động nhưng yếu hơn bình thường; còn đối với các dụng cụ điện như: quạt điện, máy bơm nước, tủ lạnh, tivi, máy vi tính… có thể bị hư hỏng. Vì vậy người ta thường dùng một dụng cụ gọi là ổn áp có tác dụng điều chỉnh để luôn có hiệu điện đế bằng hiệu điện thế định mức.


II. BÀI TẬP


1. Chọn câu trả lời đúng: Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch điện hở.

A. Mắc vôn kế song song với 2 cực của nguồn điện. Cực dương của vôn kế nối với cực dương, cực âm nối với cực âm của nguồn điện

B. Mắc vôn kế song song với 2 cực của nguồn điện. Cực dương của vôn kế nối với cực âm, cực âm nối với cực dương của nguồn điện.

C. Mắc vôn kế nối tiếp với 2 cực của nguồn điện. Cực dương của vôn kế nối với cực dương, cực âm nối với cực âm của nguồn điện.

D. Mắc vôn kế nối tiếp với 2 cực của nguồn điện. Cực dương của vôn kế nối với cực âm, cực âm nối với cực dương của nguồn điện.


2. Con số 220V ghi trên một bóng đèn có nghĩa nào dưới đây?


A. Giữa hai đầu bóng đèn luôn có hiệu điện thế là 220V.

 
B. Đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 220V.


C. Bóng đèn đó có thể tạo ra được một hiệu điện thế là 220V.


D. Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn phải là 220V.

3. Trên một số dây điện có ghi: 250V - 5A. Con số đó có ý nghĩa gì?

4. Cho hình vẽ như hình 3:

a) Đây là mặt số của dụng cụ đo nào ? Vì sao em biết ? 

b) Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo này ? Vì sao ?

c) Ghi giá trị đo của dụng cụ đo này ứng với 2 vị trí của kim 

chỉ thị trên hình ?


5. Đổi đơn vị cho các giá trị sau:


a) 2,5V = ....mV



b) 6kV = ....V


c) 110V = .....kV



d) 1200mV = .....V 

III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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